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 VÀ ĐƠN VỊ  PHỐI HỢP CHÍNH
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Mã số: 09T-GD 24
Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 03 năm 2010 đến 14 tháng 07 năm 2010
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[bookmark: _Toc264276611]TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc264276612]Thời gian bắt đầu nghiên cứu: ngày 01 tháng 03 năm 2010
[bookmark: _Toc264276613]Thời gian kết thúc : ngày 14 tháng 07 năm 2010
Tiến trình nghiên cứu: 
1. Tham khảo các tài liệu về trắc nghiệm khách quan: 01 /03/ 2010 – 21/ 03/ 2010.
2. Họp tổ thống nhất mục tiêu đánh giá từng chương (6 chương): 22 /03/ 2010 đến 06/ 04/ 2010.
3. Biên soạn đề thi: 07/ 04/ 2010 đến 07/ 05 /2010
- Tổng số chương: 6 bao gồm:
	 + Chương IV: Học thuyết giá trị 
	 + Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư
	 + Chương VI: Học thuyết chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
	 + Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
	 + Chương VIII: Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
	 + Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
- Tổng đề thi: 300 câu
- Hình thức lựa chọn: 4 lựa chọn
4. Thử nghiệm bộ đề cho kỳ kiểm tra thường xuyên khóa 09CĐ: 08/ 05/ 2010 đến 22/ 05/  2010
5. Đánh giá kết quả do đề thi trắc nghiệm mang lại: 23/ 05/ 2010 đến  23 / 06/ 2010
6. Thông qua Khoa – Tổ thống nhất ý kiến đánh giá: 24/ 06/ 2010 đến 09 / 07/ 2010
[bookmark: _Toc264276628]Tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài nghiên cứu: BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN II.

Nội dung câu hỏi trắc nghiệm từng chương

♦ Chương IV: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

Mục đích, yêu cầu
· Biết: Trình bày điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa. Nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ, các chức năng của tiền.
· Hiểu: Giải thích được khái niệm sản xuất hàng hóa, hàng hóa là gì, nội dung và 2 thuộc tính của hàng hóa, xác định được lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa
· Áp dụng: Những kiến thức học được để có thể thi tốt học kỳ, thi tốt nghiệp, ngoài ra có thể áp dụng trong các kỳ thi Olympic. 
· Phân tích: Được nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị
Câu hỏi trắc nghiệm
I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
Câu 1: Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó:
a. Sản phẩm được sản xuất ra nhằm thỏa mãn nhu cầu trực tiếp cho người sản xuất.
b. Sản phẩm được sản xuất ra chỉ dùng để trao đổi trong một địa phương, một cộng đồng nhất định.
c. Sản phẩm được sản xuất ra nhằm thỏa mãn nhu cầu trao đổi, mua bán trên thị trường.
d. Cả a, b và c đều đúng
Câu 2: Sản xuất hàng hóa ra đời dựa trên:
a. Phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
b. Phân công lao động chung và chế độ sỡ hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
c. Phân công lao động và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất
d. Phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu hoặc những hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
Câu 3: Sản xuất hàng hóa ra đời khi:
a. Có sự phân công lao động xã hội
b. Có sự giao lưu, buôn bán
c. Có chế độ tư hữu, các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
d. Cả a và c đều đúng
Câu 4: Sản xuất hàng hóa tồn tại:
a. Trong mọi xã hội
b. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa
c. Trong các xã hội có phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất
d. Chỉ có trong chủ nghĩa tư bản
Câu 5: Các loại phân công lao động xã hội cơ bản:
a. Phân công lao động đặc thù
b. Phân công lao động chung
c. Phân công lao động cá biệt
d. Cả 3 đều đúng
II. Hàng hóa
Câu 1: Hàng hóa là:
a. Sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người
b. [bookmark: _GoBack]Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán
c. Sản phẩm ở trên thị trường 
d. Sản phẩm được sản xuất ra để đem bán
Câu 2: Trong nền kinh tế tự nhiên, sản phẩm có được gọi là hàng hóa hay không?
a. Có
b. Không
c. Cả 2 trường hợp
Câu 3: Giá trị sử dụng là gì?
a. Là công dụng của vật có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
b. Là tính hữu ích của vật 
c. Là thuộc tính tự nhiên của vật
d. Cả a, b và c đều đúng



